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Chào cờ         
----------------------------------------------------------------
Toán:               PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
Em làm được những gì? (tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 09/12/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Tính nhẩm: cộng, trừ nhẩm các số trong phạm vi 20 và các số tròn chục. 

- Thực hiện các phép cộng, trừ (không nhớ, có nhớ trong phạm vi 100). 

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+, -). 

- Vận dụng sơ đồ tách - gộp số để tìm kết quả và tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ. 

- Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến độ dài và thời gian (đo độ dài, cộng trừ các số đo độ dài với đơn vị đo xăng-ti-mét; xem lịch, xem đồng hồ).

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Bài giảng, kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, 2 thẻ chục và 10 khối lập phương
- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 

- HS bắt bài hát

- GV giới thiệu bài
	- HS hát

- HS nghe
	

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: (25 phút)
	

	Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 trang 96

- GV cho HS thực hiện theo nhóm đôi: đọc phép tính và nói kết quả cho bạn nghe

- GV sửa bài, khuyến khích HS nhìn vào phép tính nêu cách cộng/ trừ nhẩm (qua 10 trong phạm vi 20).

- GV mở rộng: Giúp HS nhận biết cách xác định các phép tính có nhớ, dựa vào dấu hiệu (cộng, trừ qua 10 và vẫn còn phải cộng, trừ tiếp) 
	- HS đọc yêu cầu bài 1 trang 96

- HS thực hiện theo nhóm đôi

- HS hệ thống lại cách cộng trừ qua 10 trong phạm vi 20

+ Làm cho đủ chục rồi cộng với số còn lại:

9 + 7 = 9 + 1 + 6

6 + 5 = 6 + 4 + 1

4 + 8 = 4 + 6 + 2

Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại:

12 – 6 = 12 – 2 – 4

11 – 7 = 11 – 1 – 6

Cách cộng, trừ nhẩm các số tròn chục (coi chục là đơn vị đếm)


	Nhắc em Trúc, Tiến chú ý

	Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 trang 96

- GV cho HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài:

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn

- GV sửa bài, gọi HS lên bảng trình bày và giải thích cách làm

- GV nhận xét, tuyên dương HS trình bày đúng.
	HS đọc yêu cầu bài 2 trang 96

- HS nhận biết:

a) Chưa thực hiện phép tính, xác định các phép tính có nhớ

b) Đặt tính rồi tính vào bảng con( làm bài cá nhân, chia sẻ với bạn)

- HS thực hiện

- HS trình bày
	

	Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài 3 trang 96

Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả với bạn.

Yêu cầu học sinh trình bày kết quả trước lớp va giải thích.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 3 trang 96

Học sinh làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả với bạn.

Học sinh trình bày kết quả trước lớp va giải thích.

13 gồm 6 và 7.

Gộp 9 và 8 được 17.
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Củng cố nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò bài hôm sau.

	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe
	


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                           BÀI 1: CHUYỆN CỦA THƯỚC KẺ

     Đọc Chuyện của thước kẻ ( tiết 1)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 09/12/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Giới thiệu với bạn về một đồ dùng học tập mà em thích; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ.

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc: Mỗi đồ vật đều có ích, không nên kiêu căng, chỉ nghĩ đến ích lợi của bản thân, coi thường người khác. Biết liên hệ bản thân: không kiêu căng, tự phụ, biết quan tâm người khác. Biết đọc phân vai cùng với bạn.

- Bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; 

- Biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên, khích lệ bạn bè;
- Ham học hỏi, yêu thích đọc sách.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	2. 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	3. 

	- GV giới thiệu chủ điểm và đề nghị HS nêu suy nghĩ của mình về chủ điểm.

- GV yêu cầu HS chia sẻ về một đồ dùng học tập em thích.

+ Câu hỏi gợi ý chia sẻ:

- Đó là đồ vật gì?

- Em có đồ vật đó khi nào?

- Em cảm thấy như thế nào khi có đồ vật đó?

- GV quan sát, khuyến khích HS chia sẻ.

- Giới thiệu bài mới. Ghi tên bài mới lên bảng.
	- HS nêu suy nghĩ của mình về chủ điểm.

- HS chia sẻ về một đồ dùng học tập em thích.

- HS chia sẻ.
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng:(15 phút)  
	

	GV đọc mẫu (Gợi ý: đọc phân biệt giọng nhân vật: giọng người dẫn chuyện với giọng kể thong thả, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ đặc điểm của đồ vật; giọng bút mực: nhẹ nhàng, chân thành; giọng thước kẻ: kiêu căng.)
GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: ưỡn, uốn, cặp sách.(chú ý sửa lỗi phát âm địa phương)

Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu

Yêu cầu HS chia đoạn

+ (Đoạn 1): Từ đầu đến niềm vui chung của ba.

+ (Đoạn 2): Tiếp theo đến đó không phải là tôi!

+  (Đoạn 3): đoạn còn lại

Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp

Hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài: 

Mỗi hình vẽ đẹp,/mỗi đường kẻ thẳng tắp/là niềm vui chung của ba,//Nhưng ít lâu sau,/thước kẻ nghĩ/bút mực và bút chì/phải nhờ đến mình mới làm việc được.// 

- Yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm

- Thi đua đọc trước lớp

* Tiêu chí đánh giá

+ Đọc đúng.

+ Đọc to rõ.

+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.

- Yêu cầu HS đọc cả bài

* Các em đã biết cách đọc một số từ khó và luyện đọc câu dài, bây giờ thầy sẽ giúp các em hiểu nghĩa của một số từ, và tìm hiểu nội dung của bài đọc là gì nhé.
	HS nghe GV đọc

HS đọc và luyện đọc một số từ khó: ưỡn, uốn, cặp sách.
HS đọc nối tiếp câu

HS chia đoạn.

HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp

HS luyện đọc trong nhóm

HS đọc cả bài

	Nhắc em Trúc và Tiến lắng nghe và luyện đọc

	* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu: (10 phút)
	

	Các em hãy đọc thầm lại toàn bài và tìm cho thầy những từ khó hiểu về nghĩa.

Sau đây thầy gợi ý một số từ khó sau:

+ ưỡn: làm cho ngực hay bụng nhô ra phía trước bằng cách hơi ngửa về đằng sau.

+ uốn: làm cho một vật từ thẳng thành cong hoặc ngược lại.

+ thẳng tắp: thẳng thành một đường dài.

Vừa rồi, thầy đã giúp các em hiểu nghĩa của một số từ ở trong bài, để biết được nội dung của bài, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé.
GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 115.
	HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 115.
	

	Câu 1: Ban đầu thước kẻ chung sống với các bạn như thế nào?
Để trả lời câu hỏi này, YC HS đọc lại đoạn 1.

GV kết luận: Ban đầu thước kẻ chung sống vui vẻ với các bạn.
	HS đọc lại đoạn 1.

HS lắng nghe.
	

	Câu 2: Vì sao thước kẻ bị cong?
Để trả lời câu hỏi này, YC HS đọc lại đoạn 2.

GV kết luận: Thước kẻ bị cong vì thước kẻ kiêu căng, cứ ưỡn ngực mãi lên.
	HS đọc lại đoạn 2 và TLCH.

HS lắng nghe

	Bổ trợ em Trúc và Tiến

	Câu 3: Sau khi được bác thợ mộc uốn thẳng, thước kẻ làm gì? Vì sao?
Để trả lời câu hỏi này, mời các em đọc lại đoạn 3 của bài.

GV kết luận: Sau khi được bác thợ mộc uốn thẳng, thước kẻ cảm ơn bác thợ mộc và về xin lỗi bút mực, bút chì.
	Học sinh đọc lại đoạn 3 của bài và trả lời

Học sinh lắng nghe.
	

	Câu 4: Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa của bài đọc.
YC HS thảo luận với bạn và trả lời câu hỏi.

- Qua các nội dung  chúng ta cùng tìm hiểu, các em hãy cho thầy biết nội dung bài đọc này muốn nói với chúng ta điều gì?

GV kết luận: Bài đọc cho chúng ta biết: Mỗi đồ vật đều có ích, không nên kiêu căng, chỉ nghĩ đến ích lợi của bản thân, coi thường người khác.
Sau bài học, em rút ra bài học liên hệ bản thân là gì? 

GV kết luận: Không kiêu căng, tự phụ, biết quan tâm người khác.
	HS thảo luận với bạn và trả lời câu hỏi.

HS lắng nghe.

HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

HS lắng nghe.

HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

HS lắng nghe.


	

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Củng cố nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò bài hôm sau.


	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe
	


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------
Tiếng việt:                           BÀI 1: CHUYỆN CỦA THƯỚC KẺ

     Đọc Chuyện của thước kẻ ( Tiết 2)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 09/12/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Giới thiệu với bạn về một đồ dùng học tập mà em thích; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ.

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc: Mỗi đồ vật đều có ích, không nên kiêu căng, chỉ nghĩ đến ích lợi của bản thân, coi thường người khác. Biết liên hệ bản thân: không kiêu căng, tự phụ, biết quan tâm người khác. Biết đọc phân vai cùng với bạn.

- Bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; 

- Biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên, khích lệ bạn bè;
- Ham học hỏi, yêu thích đọc sách.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	4. 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	5. 

	- GV cho HS hát.
- Giới thiệu bài mới. Ghi tên bài mới lên bảng.
	- Cả lớp hát

- Lắng nghe
	

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành:

* Hoạt động 1: Luyện đọc lại: 
	

	- Yêu cầu HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài. 

YC HS nhắc lại giọng đọc của bài.

- GV đọc lại đoạn Nhưng ít lâu sau đến cho thẳng.
- YC HS luyện đọc trong nhóm Nhưng ít lâu sau đến cho thẳng.
* Tiêu chí đánh giá

+ Đọc đúng.

+ Đọc to rõ.

+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.

+ Giọng đọc và nhấn giọng phù hợp.

- HS đọc cả bài 

- GV nhận xét
	Nội dung của bài: Mỗi đồ vật đều có ích, không nên kiêu căng, chỉ nghĩ đến ích lợi của bản thân, coi thường người khác.

HS nhắc lại giọng đọc của bài: đọc phân biệt giọng nhân vật: giọng người dẫn chuyện với giọng kể thong thả, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ đặc điểm của đồ vật; giọng bút mực: nhẹ nhàng, chân thành; giọng thước kẻ: kiêu căng.HS lắng nghe.

HS luyện đọc trong nhóm Nhưng ít lâu sau đến cho thẳng.

	

	*  Hoạt động 2: Luyện tập mở rộng   
	

	- Hướng dẫn HS xác định yêu cầu của hoạt động 

- GV hướng dẫn HS: HS đọc phân vai người dẫn chuyện, thước kẻ, bút mực theo gợi ý sau:

+ Giọng người dẫn chuyện: thong thả, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ đặc điểm của đồ vật. 
+ Giọng bút mực: nhẹ nhàng, chân thành.
+ Giọng thước kẻ: kiêu căng. 
- GV yêu cầu HS thảo luận, phân vai theo nhóm 3 người. HS luân phiên đổi vai đọc giọng của người kể chuyện, thước kẻ và bút mực.

- GV mời đại diện 2-3 nhóm đọc bài. 

- GV nhận xét, khen, khích lệ.
	HS xác định yêu cầu của hoạt động 

HS lắng nghe.

HS đọc lại toàn bài.

HS luyện đọc thêm ở nhà

HS thảo luận, phân vai theo nhóm 3 người. HS luân phiên đổi vai đọc giọng của người kể chuyện, thước kẻ và bút mực.
	Gọi Trúc luyện đọc

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Củng cố nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò bài hôm sau.


	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe
	


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:         PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
Em làm được những gì? ( Tiết 2)
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 10/12/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Tính nhẩm: cộng, trừ nhẩm các số trong phạm vi 20 và các số tròn chục. 

- Thực hiện các phép cộng, trừ (không nhớ, có nhớ trong phạm vi 100). 

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+, -). 

- Vận dụng sơ đồ tách - gộp số để tìm kết quả và tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ. 

- Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến độ dài và thời gian (đo độ dài, cộng trừ các số đo độ dài với đơn vị đo xăng-ti-mét; xem lịch, xem đồng hồ).
- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Bài giảng, kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, 3 thẻ chục và 10 khối lập phương
- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	6. 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 

- HS bắt bài hát

- GV giới thiệu bài
	HS hát

-HS nghe

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: (25 phút)

	Bài 4: Gọi HS đọc yêu cầu bài 4 trang 96

GV cho HS quan sát hình ảnh, tìm hiểu bài và nhận biết yêu cầu, cách thực hiện

- GV yêu cầu HS làm cá nhân thực hiện bài toán. Nên thực hiện phép tính trước, khi có kết quả sẽ tìm túi.

Ví dụ: 50 - 2 – 30 = 18

18 ở vị trí bên trái của 20 nên là túi màu vàng

- GV sửa bài, gọi HS đọc kết quả và giải thích cách làm

Hãy nêu cách thực hiện sau cho nhanh?

- GV nhận xét, tuyên dương HS tính đúng và nhanh nhất
	HS đọc yêu cầu bài 4 trang 96

HS quan sát hình ảnh, tìm hiểu bài và nhận biết yêu cầu, cách thực hiện.

HS làm cá nhân thực hiện bài toán. Nên thực hiện phép tính trước, khi có kết quả sẽ tìm túi.

HS đọc kết quả và giải thích cách làm

+ 50 – 2 – 30 = 18, 18 là túi màu vàng.

+ 87 + 7 – 17 = 77, 77 là túi màu hồng.

+ 21 + 6 + 9 = 36, 36 là túi màu xanh lá.

+ 25 + 35 – 3 = 57, 57 là túi xanh dương.

HS trình bày.

+ 50 – 2 – 30 = 50 – 30 – 2 = 18

+ 87 + 7 – 17 = 87 – 17 + 7 =77

+ 21 + 6 + 9 = 21 + 9 + 6 =36

+ 25 + 35 – 3 = 57.

	* Vui học

- GV cho HS thảo luận để xác định yêu cầu

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, thực hiện giải bài toán

- GV sửa bài, gọi HS trình bày lời giải, khuyến khích HS giải thích cách làm


	+ Xác định cái đã cho (bằng cách đo rồi tính đoạn đường đi của từng bạn sên) và câu hỏi của bài toán, xác định việc cần làm: giải bài toán

- HS làm bài cá nhân

- HS trình bày bài giải:

a) Quãng đường Sên Xanh đi dải 10 cm.

Sên Đỏ đi được 14 cm (vi Sên Đỏ đi được hai quãng đường dài 8 cm và 6 cm, HS có thể đo nối tiếp hai đoạn đường, cũng có thể đo từng đoạn rồi cộng). 

b) Quãng đường Sên Xanh đi ngắn hơn quãng đường Sên Đỏ đi là:

 14  - 10 = 4 (cm) 

                Đáp số: 4 cm.

Hoặc: 14 - 10 = 4

Trả lời: Quãng đường Sên Xanh đi ngắn hơn quãng đường Sên Đỏ đi 4 cm.

	Bài 5: Gọi HS đọc yêu cầu bài 5 trang 97

- GV cho HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài và nhận biết các yêu cầu

- GV yêu cầu HS quan sát hình: đọc ngày, tháng; đọc giờ và nói kết quả cho bạn nghe.

- GV sửa bài, gọi một số HS đọc kết quả 

- Sau khi sửa bài, GV khuyến khích HS đọc ngày, tháng trên tờ lịch của ngày hôm nay
	HS đọc yêu cầu bài 5 trang 97

- HS đọc kết quả:

a) Tàu lửa khởi hành tại ga Sài Gòn lúc 8 giờ tối thứ sáu ngày 31

b) Tàu lửa đến ga Quảng Ngãi lúc 12 giờ trưa thứ bảy ngày 1 

- HS lắng nghe và đọc ngày, tháng trên tờ lịch của ngày hôm nay



	* Đất nước em 

7. GV giúp HS xác định vị trí Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ngãi trên bản đồ (SGK trang 30)
	- HS quan sát bản đồ SGK trang 30, xác định vị trí Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Củng cố nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò bài hôm sau.

	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------

Tiếng việt:                              BÀI 3: CHUYỆN CỦA THƯỚC KẺ

Viết chữ hoa N

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 10/12/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Viết đúng chữ hoa N và câu ứng dụng Nói hay, làm tốt.

- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận
II.Đồ dùng dạy học
- Mẫu chữ viết hoa M.

- Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ

- Video quy trình viết chữ L hoa. 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	8. 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 

- GV cho HS hát

- GV giới trực tiếp vào bài viết chữ  hoa: K
	- HS hát tập thể 

- HS lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Hoạt động 1: Luyện viết chữ N hoa (10 phút) 

	a. Luyện viết chữ  N hoa.

Treo chữ mẫu lên bảng.

Yêu cầu HS quan sát mẫu chữ N hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ N hoa:

Chữ N hoa cao mấy ô li?

Chữ N hoa rộng mấy ô li?

Nêu cấu tạo chữ hoa N?

YCHS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ N hoa.

Cách viết:

- Đặt bút dưới ĐK ngang 2, viết một nét móc ngược trái, hơi lượn sang phải, dừng dưới ĐK ngang 4, giữa ĐK dọc 2 và 3. 

- Không nhấc bút, viết nét thẳng đứng, cuối nét hơi lượn sang trái một chút, dừng trên ĐK ngang 1. 

- Không nhấc bút, viết nét xiên phải, hơi lượn vòng hai đầu, dừng dưới ĐK ngang 4, bên phải ĐK dọc 3. 

- Không nhấc bút, viết nét móc ngược phải, dừng bút trên ĐK dọc 4, giữa ĐK ngang 1 và 2.

YC HS quan sát video viết chữ N hoa.

GV yêu cầu HS viết chữ N hoa vào bảng con.
	Quan sát mẫu.

HS quan sát mẫu chữ N hoa
Chữ N hoa cao 2,5 ô li.

Chữ N hoa rộng 3 ôli.

Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét xiên trái và nét móc phải. 

HS quan sát GV viết mẫu

HS lắng nghe.

HS quan sát

HS viết chữ N hoa vào bảng con.

	* Hoạt động 2: Luyện viết câu ứng dụng  (15 phút)  

	- GV yêu cầu 1 HS đọc to câu trong phần Viết ứng dụng

- GV YC HS cho biết nghĩa của câu Mỗi người một vẻ.

- Nêu độ cao các con chữ?

-Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? 

- GV cho học sinh quan sát mẫu chữ “Nói” trên dòng kẻ.

- GVHD cách viết chữ:  Đặt bút dưới đường kẻ 2 viết con chữ hoa N, lia bút dưới đường kẻ 2 viết con chữ o, nối nét viết con chữ i, dừng bút giữa đường kẻ 1 và 2, lia bút viết dấu sắc trên đầu con chữ o.
GV yêu cầu HS viết chữ “Nói” vào bảng con.

YC HS nhận xét, lắng nghe giáo viên nhận xét.

- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng Nói hay làm tốt vào vở Tập viết.
	HS đọc câu Nói hay làm tốt

HS cho biết nghĩa của câu Nói hay, làm tốt: Chúng ta cần nói những lời lẽ tốt đẹp, cố gắng làm những viết tốt, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội từ những việc nhỏ nhất.
- Con chữ cao 2 ô li rưỡi là: N hoa, h, l,y. Con chữ cao 1 ô li rưỡi là: t. Các con chữ còn lại cao 1 ô li.

Bằng khoảnh cách viết một con chữ o.

Học sinh quan sát mẫu chữ “Nói” trên dòng kẻ.

HS viết chữ “Nói” vào bảng con.

HS nhận xét, lắng nghe giáo viên nhận xét.

HS viết câu ứng dụng Nói hay làm tốt vào vở Tập viết.

	* Hoạt động 3: Đánh giá bài viết (4 phút) 

	- GV kiểm tra, nhận xét một số bài trên lớp.

- GV yêu cầu HS sửa lại bài viết nếu chưa đúng.

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp. 
	- HS chú ý lắng nghe

- HS tự soát lại bài của mình 



	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (2 phút)  

	+ Nêu lại cách viết chữ hoa N.

- Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS nêu

- HS thực hành ở nhà


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                 BÀI 3: CHUYỆN CỦA THƯỚC KẺ

Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai thế nào?

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 10/12/2024
I.Yêu cầu cần đạt

- Giải được câu đố, tìm được từ ngữ  chỉ đồ vật và màu sắc của nó ; đặt và trả lời được câu hỏi Ai thế nào ? theo mẫu. Vẽ được đồ dùng học tập, đặt được tên cho bức vẽ và giới thiệu được về bức vẽ với người thân.

-Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm; nhận ra được ích lợi, yêu quý, biết giữ gìn những đồ dùng học tập quen thuộc, biết tôn trọng, quan tâm, chia sẻ với bạn bè. 
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: +Tranh ảnh video clip

- Học sinh : SGK, đọc bài trước.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	9. 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 



	

	- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài: Mở rộng vốn từ về trường học.
- GV ghi bảng tên bài 
	- HS hát tập thể 

- HS chú ý lắng nghe



	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Hoạt động 1: Luyện từ (7 phút) 

	- GV mời 1HS đọc yêu cầu bài tập tập 3a: Giải câu đố.

- GV mời 2 HS, mỗi HS đọc 1 bài câu đố:

- GV hướng dẫn HS: 

+ Đọc thầm, giải câu đố. 

+ Bài 3b: Sau khi giải được câu đố, HS tìm 3- 4 từ ngữ chỉ màu sắc của đồ vật. 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi. 

- GV mời đại diện 3- 4 nhóm trình bày kết quả.

- GV nhận xét, khen ngợi nhóm giải câu đố nhanh và chính xác.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Tiếp sức” Viết tên chất liệu của đồ vật.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc yêu cầu

- HS đọc đoạn văn

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS trả lời, giải đố: cục tẩy, viên phấn. 

- Từ ngữ chỉ màu sắc của đồ vật:

+ cục tẩy: trắng, đen, xanh.

+ viên phấn: trắng, vàng, đỏ. 

- HS khác nhận xét.

- HS chơi trò chơi: 

+ bàn ghế - gỗ.

+ bát - thủy tinh.

+ búp bê - nhựa.

+ xoong nồi - nhôm. 

- HS khác nhận xét.

	* Hoạt động 2: Luyện câu (10 phút)

	- GV mời HS đọc yêu cầu bài tập 4a: Đặt 2-3 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3. 

M: Em thích quả bóng màu xanh. 

- GV hướng dẫn HS: HS xem lại các từ ngữ được tìm ở bài tập 3, quan sát câu mẫu, đặt 2-3 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3. 

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập. 

- GV mời đại diện 2-3 HS đọc bài.

- GV nhận xét
	- HS đọc yêu cầu bài tập 

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS trả lời: 

+ Em thích cái bàn màu vàng.

+ Em có chiếc ghế màu đỏ.

+ Quyển sách của em màu xanh.

- HS lắng nghe

	4b: Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm:

+ Thân trống sơn màu đỏ.

+ Mẹ mua cho em cái giá sách màu nâu. 

M: Cái bảng của lớp em sơn màu đen.

      Cái bảng của lớp em sơn màu gì?

- GV mời đọc yêu cầu bài tập 

- GV hướng dẫn HS: quan sát câu mẫu, đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi. Từng HS hỏi đáp cho các từ ngữ in đậm.

- GV mời đại diện 3- 4 nhóm trình bày kết quả.

- GV nhận xét

	- HS đọc yêu cầu bài tập 

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS trình bày 

+ Thân trống sơn màu gì?

+ Mẹ mua cho em cái giá sách màu gì?

	3. Hoạt động vận dụng: 

* Hoạt động 1: Vẽ một đồ dùng học tập em thích (7 phút)

	- GV hướng dẫn HS:

+ Chuẩn bị: bút chì, tẩy, màu vẽ, giấy vẽ,...

+ Xác định đồ dùng học tập mà em yêu thích: thước kẻ, bút chì, bút mực,..

+ HS vẽ theo thực tế hoặc có thể sáng tạo, theo trí tưởng của em. 

- GV yêu cầu HS vẽ đồ dùng học tập em thích vào giấy vẽ.

- GV nhận xét, khen ngợi HS vẽ đẹp và sáng tạo.
	- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS vẽ tranh. 



	* Hoạt động 2: Đặt tên và giới thiệu bức vẽ với người thân (4 phút)

	- GV hướng dẫn HS: HS giới thiệu bức vẽ với thân theo một số gợi ý sau:

+ Tên bức vẽ là gì?

+ Bức tranh vẽ đồ dùng học tập nào?

+ Giới thiệu hình dáng, màu sắc, đặc điểm các bộ phận của đồ vật.

+ Em có cảm nhận gì sau khi hoàn thành xong bức vẽ. 

+ Tình cảm của em dành cho đồ vật đó như thế nào, em có trân trọng, giữ gìn đồ vật đó không?

- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động tại nhà. Giới thiệu bức vẽ với người thân.
	- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS thực hiện hoạt động tại nhà.

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (3 phút) 

	- Hãy nêu một- hai câu giới thiệu về đồ dùng học tập em thích?

- Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về bức vẽ

- Chuẩn bị tiết sau.
- Nhận xét giờ học.
	- HS nêu

- HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của GV.



V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Âm nhạc:                                              GV chuyên

----------------------------------------------------------------
Mĩ thuật:                       CHỦ ĐỀ: ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG EM
Bài 3: Con mèo tinh nghịch (Tiết 2)
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 10/12/2024
I. Yêu cầu cần đạt:
- Nêu được cách kết hợp hài hòa các nét, hình, màu, khối cơ bản để tạo sản phẩm mĩ thuật.

- Nặn được con vật, đồ vật quen thuộc và thực hiện được bài vẽ về cảnh vật sinh hoạt trong gia đình.

- Cảm nhận được vẻ đẹp, nhịp điệu của nét, hình, màu khối trong tạo hình và trang trí sản phẩm mĩ thuật.

- Thêm yêu thương gia đình.
 - Bồi dưỡng tình yêu thương động vật và có ý thức chăm sóc loài mèo.

 II. Đồ dùng dạy học:
 - Giáo án, SGK, SGV.

 - Ảnh, tranh vẽ chụp hình con mèo, Video về các loài mèo để HS hình dung.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	* Hoạt động khởi động:

- GV: Cho HS hát bài hát đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

- Khuyến khích HS quan sát hình trong SGK để nhận biết thêm hình dáng, đặc điểm riêng của con mèo. Cho HS lựa chọn, điều chỉnh khối đất màu và tạo hình con mèo theo ý thích.
c. Gợi ý cách tổ chức.

- Gợi mở để HS nhớ lại đặc điểm và hình dung về con mèo thân quen: hình dáng, tư thế, màu sắc, các bộ phận bên ngoài của con mèo.

- Yêu cầu HS điều chỉnh các khối tròn, trụ, tam giác thành các bộ phận của mèo và thực hiện nặn hình con mèo theo ý thích.

- Khuyến khích HS tạo dáng, tạo đặc điểm riêng của con mèo bằng cách thêm các chi tiết với màu đất nặn khác nhau.

d. Câu hỏi gợi mở:

- Con mèo em sẽ nặn gồm có những bộ phận gì?

- Em sẽ dùng những khối gì để nặn các bộ phận của con mèo?

- Con mèo đó đang trong tư thế hoạt động như trế nào?

- Em sẽ thêm chi tiết nào để con mèo có đặc điểm riêng và sinh động…?

* Cách nặn tạo dáng con mèo.

- Quan sát hình 1,2,3,4,5, (Trang 32) SGK để có thêm ý tưởng nặn tạo dáng và đặc điểm riêng của con mèo.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã thực hiện được cách nặn hình con mèo từ hình khối ở hoạt động 3.
	- HS hát đều và đúng nhịp.

- HS cùng chơi.

- HS cảm nhận.

- HS quan sát hình trong SGK để nhận biết thêm hình dáng, đặc điểm riêng của con mèo.

- HS nhớ lại đặc điểm và hình dung về con mèo.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS trả lời:

- HS trả lời:

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


	- Tổ chức cho HS trưng bày và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm mĩ thuật yêu thích: con mèo yêu thích, các khối để tạo hình con mèo, cách tạo ra đặc điểm riêng cho con mèo, cảm xúc khi tạo hình con mèo. 

- Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm và giới thiệu hình dáng, đặc điểm, tính cách, màu sắc, thói quen…của con mèo.

- Khuyến khích HS chia sẻ về các hoạt động của con mèo mà em biết.

- Nêu câu hỏi để HS thảo luận và chia sẻ.

- Cảm xúc của em khi tạo hình con mèo? 

- Con mèo em em nặn có tên gì? Hình dáng thể hiện sự tinh nghịch của con mèo ở điểm nào?

- Các bộ phận của con mèo của em được tạo nên bằng những khối gì?

- Làm thế nào để ghép các bộ phận của con mèo?

- Điểm nổi bật của co mèo là gì?

- Màu sắc con mèo thế nào…?

* Cách trưng bày sản phẩm và chia sẻ.

- Nêu cảm nhận sản phẩm mà em yêu thích.

- HS trưng bày sản phẩm cá nhân, hoặc nhóm lên bảng nhận xét, phân tích, đáng giá sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã thực hiện được cách trưng bày sản phẩm cá nhân, hoặc nhóm lên bảng nhận xét, phân tích, đáng giá sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn ở hoạt động 4.
	- HS cảm nhận.

- HS trưng bày và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm mĩ thuật yêu thích:

- HS thực hiện và trưng bày sản phẩm và giới thiệu hình dáng, đặc điểm, tính cách, màu sắc, thói quen…của con mèo.

- HS trả lời:

- HS trả lời:

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


	- Khuyến khích HS quan sát hình các con vật trong SGK và liên tưởng các hình khối có thể tạo ra chúng.

- Hướng dẫn HS quan sát hình các con vật trong SGK (Trang 33), thảo luận và liên tưởng về hình khối có thể rạo hình các con vật đó.

- Em có ấn tượng với con vật nào? Vì sao?

- Con vật đó có cấu tạo giống con vật khác ở điểm nào?

- Đặc điểm riêng của mỗi con vật thể hiện ở bộ phận nào?

- Em hãy nêu những hình khối có thể tạo ra con vật đó.  

* Tóm tắt để HS ghi nhớ:

 - Kết hợp khối tròn, trụ và tam giác củng có thể tạo được hình các con vật khác.

- Cách tìm hiểu dạng hình khối của các con vật.

- HS quan sát, kể tên các con vật liên tưởng đến hình khối có thể tạo ra chúng.

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã thực hiện được việc tìm hiểu dạng hình khối của các con vật.cách ở hoạt động 5.
* Nhận xét, dặn dò.

- Củng cố tiết học, nhận xét HS hoàn thành, và chưa hoàn thành.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS cảm nhận.

- HS quan sát hình các con vật trong SGK và liên tưởng các hình khối có thể tạo ra chúng.

- HS quan sát hình các con vật trong SGK (Trang 33), thảo luận.

- HS trả lời:

- HS trả lời:

- HS thực hiện.

- HS ghi nhớ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ.

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học
	Kiểm tra viết
	Thang đo, bảng kiểm
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:           PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
Thu thập, phân loại, kiểm đếm
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 11/12/2024
I. Yêu cầu cần đạt
Thu thập được dữ liệu, phân loại và kiểm đếm các đối tượng thống kê trong một số tình huống quen thuộc.
- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Bài giảng, kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, 3 thẻ chục và 10 khối lập phương
- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 

- HS bắt bài hát

- GV giới thiệu bài
	- HS hát

- HS nghe

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: (25 phút)
* Hoạt động 1: Thu thập, phân loại và kiểm đếm các đối tượng thống kê

	* Thu thập:

- GV yêu cầu mỗi HS cầm trên tay hình mà mình đã chọn (trong ba hình: hình vuông, hình tròn, hình tam giác), lần lượt gắn các hình đã chọn lên bảng lớp


	- HS lần lượt gắn các hình đã chọn trên bảng lớp.VD:
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	Phân loại

Các hình trên gồm mấy loại? 

- GV xác định: Các hình lớp mình đã thu thập, theo hình dạng, được phân thành ba loại. 

- Kiểm đếm 

- GV yêu cầu HS nhận biết nhiệm vụ. 

- Yêu cầu HS xác định cách đếm; nhanh, không bỏ sót hoặc không đếm lặp lại hình nào, 

- GV viết lên bảng lớp. 

Hình vuông: 6. 

Hình tròn: 11. 

Hình tam giác: 10, 

- GV hệ thống lại các việc:

+ Tìm hiểu về các hình mà các em được như trên. 

+ Với các hình đã thu thập, ta có thể phân thành ba loại (theo hình dạng). 

+ Ta đã kiểm đếm số hình loại.
	Ba loại: hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

HS hoạt động nhóm đôi.

HS nhận biết nhiệm vụ: Đếm số hình mỗi loại.

HS đếm và viết vào bảng con

HS thông báo kết quả đếm, GV viết lên bảng lớp.

+ Hình vuông: 6

+ Hình tròn: 11

+ Hình tam giác: 10



	2. Thực hành 

Bài 1: Thu thập, phân loại, kiểm đếm các dụng cụ thể thao của lớp. - Có thể thực hành với các dụng cụ thực trong lớp học (chỉ nên nhiều nhất là bốn loại) hoặc thực hành theo hình ảnh SGK.

 - GV tổ chức để HS thực hành theo nhóm và theo trình tự công việc. Lưu ý: HS có thể hoạt động theo tổ. Các em có thể phân - việc: hai bạn đếm một loại dụng cụ và ghi nhận lại. 

- GV có thể gợi ý cho HS giải thích cách làm. 

Ví dụ: 

Em làm gì trước? (thu thập, phân loại) 

Em làm gì sau? (kiểm đếm và thông báo) 

Mở rộng: Ích lợi của việc tập luyện thể dục, thể thao.
	- HS thực hành theo nhóm và theo trình tự công việc: 

- Xác định nhiệm vụ, phân công việc làm trong nhóm. 

- Thu thập: lấy các dụng cụ ra hoặc quan sát hình ảnh trong SGK (người ta đã thu thập). 

- Phân loại. Kiểm đếm và ghi chép. 

- Thông báo kết quả. 

- Trình bày về kết quả làm việc của tổ, trả lời các câu hỏi trong bài.


	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp 

	Tổ chức trò chơi: Bão thổi 

(Cho HS kiểm đếm số lượng) 

Ví dụ: 

- Bão thổi, bão thổi. 

Thổi các bạn nữ đứng lên trước lớp. GV cho HS đếm số nữ sinh và số nam sinh. 

Thổi các bạn cột tóc
Nhận xét tiết học
	- Chơi trò chơi
Lắng nghe


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                               BÀI 2: THỜI KHOÁ BIỂU

Đọc thời khóa biểu
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 11/12/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Kể tên được các môn học em học ở lớp Hai; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài học qua tên bài.

- Đọc được thời khóa biểu theo hai cách, hiểu được nội dung bài đọc: Thời khóa biểu giúp em biết được các môn học trong ngày, trong tuần học; liên hệ bản thân: biết học và làm việc theo thời khóa biểu. 

- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn bè; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.

II.Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 

	- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi và  trả lời câu hỏi: Cùng bạn kể tên các môn em học ở lớp 2. 

- GV dẫn dắt vào bài học: Hàng ngày các em đi học đều học rất nhiều môn khác nhau. Vậy làm thế nào để các em có thể nhớ được lịch, học bài và chuẩn bị bài học một cách chính xác và đầy đủ nhất? Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay – Bài:Thời khóa biểu lớp 2B Trường tiểu học Kim Đồng (năm học 2021-2022). 

- GV ghi tên bài lên bảng.
	- HS trả lời: Các môn em học ở lớp 2: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Âm Nhạc. Mĩ thuật, Tự nhiên và xã hội, Thể dục, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh.

- Lắng nghe.



	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng:(15 phút)  

	GV đọc mẫu (Gợi ý: giọng thong thả, chậm rãi, rõ thời gian và tên từng môn học ở mỗi buổi trong ngày. )

GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: ngoại ngữ, hoạt động trải nghiệm. chú ý sửa lỗi phát âm địa phương)

Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu

Yêu cầu HS chia đoạn

+ (Đoạn 1): Buổi sáng

+ (Đoạn 2): Buổi chiều

Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp

- Yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm

- Thi đua đọc trước lớp

* Tiêu chí đánh giá

+ Đọc đúng.

+ Đọc to rõ.

+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.

- Yêu cầu HS đọc cả bài

* Các em đã biết cách đọc một số từ khó và luyện đọc câu dài, bây giờ thầy sẽ giúp các em hiểu nghĩa của một số từ, và tìm hiểu nội dung của bài đọc là gì nhé.
	HS nghe GV đọc

HS đọc và luyện đọc một số từ khó: ngoại ngữ, hoạt động trải nghiệm.
HS đọc nối tiếp câu

HS chia đoạn.

HS luyện đọc trong nhóm

HS đọc cả bài


	* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu: (10 phút)

	Các em hãy đọc thầm lại toàn bài và tìm cho thầy những từ khó hiểu về nghĩa.

Sau đây thầy gợi ý một số từ khó sau:

+ Thời gian biểu: bảng kê thời gian lên lớp các môn học khác nhau của từng ngày trong tuần. 

Vừa rồi, thầy đã giúp các em hiểu nghĩa của một số từ ở trong bài, để biết được nội dung của bài, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé.
GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 118.
	HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 118.

	Câu 1: Đọc thời khóa biểu theo từng ngày (thứ - buổi - tiết).


	1. M: Thứ Hai:

  Buổi sáng: Tiết 1 – Hoạt động trải nghiệm, tiết 2 – Tiếng Việt,...

  Buổi chiều: Tiết 1 – Ngoại ngữ,...

	Câu 2: Đọc thời khóa biểu theo buổi (buổi – thứ - tiết).
	2. M: Buổi sáng: Thứ Hai: Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm.Tiết 2: Tiếng Việt,...

	Câu 3: Kể tên các tiết học của lớp 2B vào ngày thứ năm. 


	3. Buổi sáng: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Việt, Mĩ thuật.

Buổi chiều: Âm nhạc, Tự học có hướng dẫn, Tự học có hướng dẫn

	Câu 4: Vì sao học sinh cần thời khóa biểu? 

GV kết luận: Thời khóa biểu để biết được các môn học trong ngày, trong tuần học. 
- Qua các nội dung  chúng ta cùng tìm hiểu, các em hãy cho thầy biết nội dung bài đọc này muốn nói với chúng ta điều gì?

GV kết luận: Thời khóa biểu giúp em biết được các môn học trong ngày, trong tuần học.
Sau bài học, em rút ra bài học liên hệ bản thân là gì? 

GV kết luận: biết học và làm việc theo thời khóa biểu. 
	HS thảo luận với bạn và trả lời câu hỏi.

HS lắng nghe.

HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

HS lắng nghe.

HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

HS lắng nghe.



	* Hoạt động 3: Luyện đọc lại: (6 phút)

	- GV nhắc lại, hướng dẫn HS đọc giọng thong thả, chậm rãi, rõ thời gian và tên từng môn học ở mỗi buổi trong ngày.

- GV yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, đọc nối tiếp thời gian biểu theo buổi.

- GV mời 1 HS đọc lại toàn bài.
	HS đọc giọng thong thả, chậm rãi, rõ thời gian và tên từng môn học ở mỗi buổi trong ngày.

HS luyện đọc theo nhóm, đọc nối tiếp thời gian biểu theo buổi.

HS đọc lại toàn bài.

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Củng cố nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò bài hôm sau.


	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                              BÀI 2: THỜI KHOÁ BIỂU

Nghe- viết Chuyện của thước kẻ
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 11/12/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Nghe – viết đúng đoạn văn. Phân biệt g/gh, ch/tr, ao/au.
- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn be; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.
II.Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 

	GV giới thiệu trực tiếp vào bài.
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Hoạt động 1: Nghe – viết (18 phút) 

	Giáo viên đọc mẫu toàn bài ( lần 1).

Yêu cầu 2 học sinh đọc lại đoạn văn.

Đoạn văn có nội dung gì ?

GV kết luận: Thước kẻ chung sống vui vẻ với bút mực, bút chì.  
	 Theo dõi giáo viên đọc và 2 học sinh đọc lại.

HS trả lời.



	 Đoạn văn có mấy câu? 

Trong đoạn văn những chữ nào được viết hoa?
	 Đoạn văn có 3 câu.

Trong đoạn văn những chữ được viết hoa là: đầu câu, sau dấu chấm, tên tác giả.

	Yêu cầu học sinh đọc thầm và dùng bút chì gạch chân những từ khó viết hoặc dễ bị nhầm lẫn, giáo viên nhặt ra những từ học sinh gạch nhiều nhất, sau đó viết lên bảng lớp. Ví dụ: cặp sách, thước kẻ, thắng tắp. 

Cho học sinh đọc lại các từ khó viết.

GV đọc lại toàn bộ các từ khó viết cho học sinh viết.
	Học sinh đọc thầm và dùng bút chì gạch chân những từ khó viết hoặc dễ bị nhầm lẫn.

Học sinh đọc lại các từ khó viết.

Học sinh viết bảng.



	Yêu cầu 1 học sinh đọc lại đoạn văn.

Gv theo dõi nhắc nhở tư thế ngồi viết.

GV đọc từng cụm từ, mỗi cụm từ giáo viên đọc 2, 3 lần cho học sinh viết vào vở.

Sau khi viết xong, gv đọc lại toàn bài cho học sinh soát lỗi.
Yêu cầu học sinh trao đổi vở với nhau, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

 Gv nhận xét một số bài viết.
	Học sinh đọc lại đoạn văn.

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

Học sinh trao đổi vở với nhau, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

HS lắng nghe.

	* Hoạt động 2: Luyện tập chính tả- Phân biệt g/gh (6 phút) 

	Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập 2b trang 118.

Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân. 

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét và kết luận: gấc, gà, ghẹ
	1 học sinh đọc yêu cầu bài tập 

Học sinh làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp

HS lắng nghe.

	* Hoạt động 3: Luyện tập chính tả - Phân biệt ch/tr, ao/au (5 phút) 

	Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập 2c trang 118.

YC HS thảo luận nhóm, chọn tiếng phù hợp thay cho ký hiệu.

Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân. 

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét và kết luận: ch/tr: chẳng – chẳng – tranh – trong; giải đố: gương

ao/au: nhau – bao – bao; giải đố: đôi dép/ đôi giày.
	Học sinh đọc yêu cầu bài tập.

HS thảo luận nhóm, chọn tiếng phù hợp thay cho ký hiệu.

Học sinh làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp

HS lắng nghe.



	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Củng cố nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò bài hôm sau.

	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------
Tự nhiên và xã hội:           CHỦ ĐỀ: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Bài 12: Hoạt động mua bán hàng hóa
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 11/12/2024
I. Yêu cầu cần đạt 

- HS giới thiệu về hoạt động mua bán hàng hoa tại chợ, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại.

-  HS lựa chọn hàng hoá phù hợp về giá cả và chất lượng. 

- Bài học góp phần phát triển ở HS phẩm chất trung thực, trách nhiệm: Chia sẻ trung thực với các bạn về việc bản thân cũng như gia đình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và và các loại hàng hoá mà gia đình HS thường mua để sử dụng hằng ngày. Đồng thời, HS có trách nhiệm trong việc lựa chọn hàng hoá phù hợp về giá cả và chất lượng. 

II. Đồ dùng dạy học

GV: Sách Tự nhiên và Xã hội; bài hát, tranh tình huống, tranh đường giao thông…
HS: SGK, VBT.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	10. 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố vui" mô tả về chợ, siêu thị hoặc trung tâm thương mại để HS đoán.
- GV nhận xét và dẫn dắt HS vào tiết 3 của bài học
	- HS chơi trò chơi. Ví dụ:
- Nơi diễn ra mua bán hàng hóa, mọi người tấp nập, hàng hóa tươi, ngon, có thể trả giá xuống. (Chợ)
- Nơi diễn ra mua bán hàng hóa, mọi người xếp hàng khi thanh toán tiền, giá cả và hạn dụng được in bên ngoài sản phẩm. ( Siêu thị,...)

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Hoạt động 1: Tìm hiểu cách mua bán hàng hóa.

	- HS quan sát hình 11, 12, 13, 14 trong SGK trang 52, trao đổi về nội dung của các hình:
- GV tiếp tục đặt câu hỏi cho các nhóm:

+ Gia đình em thường mua, bán hàng hoá ở đâu? 

+ Chia sẻ về hoạt động mua, bản hàng hoá ở những nơi đó.

- GV quan sát các nhóm trao đổi, có thể gợi ý để HS hiểu được những hoạt động mua, bán hàng hoá ở từng nơi theo các câu hỏi sau:

+ Em đã bao giờ đi chợ/ cửa hàng tạp hóa/ trung tâm thương mại chưa? 

+ Nơi đó bán những hàng hoá gi? 

+ Khi muốn mua hoặc bán hàng hoá, mọi người thường làm gì? 
+ Khi mua hàng hoá ở đó, thái độ của người bán hàng như thế nào? 

- GV tổ chức cho 2-3 nhóm lên chỉ hình và trình bày ý kiến thảo luận của nhóm. 

- GV và HS củng nhận xét.

*Kết luận: Có nhiều nơi có thể mua, bán hàng hoá. Mỗi nơi có cách mua, bán hàng hóa khác nhau.
	- HS trả lời.

- HS thực hiện theo nhóm 4.

 - HS trả lời

+ Em đã từng đi chợ/siêu thị,...

+ Nơi đó bán những hàng hoá:.......

+ Khi muốn mua hoặc bán hàng hoá, mọi người sẽ:(trả giá trước), lựa chọn hàng hóa (tươi, ngon, có hạn dùng như thế nào?)

+ Khi mua hàng hoá ở đó, thái độ của người bán hàng niềm nở, vui vẻ,...

 - 2-3 nhóm lên chỉ hình và trình bày ý kiến thảo luận của nhóm

 - HS nhận xét.

 - HS lắng nghe.



	* Hoạt động 2: Liên hệ thực tiễn 

	- GV chia lớp thành các nhóm đôi, yêu cầu các nhóm quan sát hình 15, 16 trong SGK trang 52 và trả lời câu hỏi:

+ Em hãy nêu nội dung các hình. 

+ Em hãy nêu lời đáp phù hợp trong mỗi tình huống.
- GV tổ chức cho 2-3 nhỏm lên chỉ tranh và trình bày ý kiến, yêu cầu các nhóm khác bổ sung nếu có ý kiến khác.

- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.

*Kết luận: Nên chọn mua những hàng hóa cần thiết và phù hợp về giá cả, chất lượng để tiết kiệm tiền của.
	- Học sinh quan sát và thảo luận trả lời câu hỏi

+ HS nêu nội dung các hình.....

+ Nêu lời đáp:

- Tranh 15: Dạ, khi nào bút con hết mực, mẹ mua cho con vài cây bút này nhé mẹ. Con hứa sẽ cố gắng học giỏi.

- Tranh 16: Dạ, con thấy cũng được, con cám ơn bố ạ.

-2-3 nhỏm lên chỉ tranh và trình bày ý kiến


	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Củng cố nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò bài hôm sau.
	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------

Tự nhiên và Xã hội:       CHỦ ĐỀ: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

      Bài 13: Hoạt động mua bán hàng hóa
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 11/12/2024 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt 

- HS giới thiệu về hoạt động mua bán hàng hoa tại chợ, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại.

-  HS lựa chọn hàng hoá phù hợp về giá cả và chất lượng. 

- Bài học góp phần phát triển ở HS phẩm chất trung thực, trách nhiệm: Chia sẻ trung thực với các bạn về việc bản thân cũng như gia đình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và và các loại hàng hoá mà gia đình HS thường mua để sử dụng hãng ngày. Đồng thời, HS có trách nhiệm trong việc lựa chọn hàng hoá phù hợp về giá cả và chất lượng. 

II. Đồ dùng dạy học

GV: Sách Tự nhiên và Xã hội; bài hát, tranh tình huống, tranh đường giao thông…
HS: SGK, VBT.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố vui" mô tả về chợ, siêu thị hoặc trung tâm thương mại để HS đoán.
- GV nhận xét và dẫn dắt HS vào tiết 3 của bài học
	- HS chơi trò chơi. Ví dụ:
- Nơi diễn ra mua bán hàng hóa, mọi người tấp nập, hàng hóa tươi, ngon, có thể trả giá xuống. (Chợ)
-  Nơi diễn ra mua bán hàng hóa, mọi người xếp hàng khi thanh toán tiền, giá cả và hạn dụng được in bên ngoài sản phẩm. ( Siêu thị,...)

	

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: (25 phút)

* Hoạt động 1: Thực hành lựa chọn và mua bán hàng hóa.
	

	- GV cùng HS sắp xếp bàn ghế thành các gian hàng, yêu cầu HS bày lên bàn các vật dụng mà các em đã chuẩn bị.

- GV hướng dẫn HS sắp xếp hàng hoá theo từng loại đồ dùng học tập, thực phẩm, đồ dùng hằng ngày,..

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm HS. Đóng vai thể hiện việc mua, bán hàng hóa trong các tình huống sau
+ Mua đồ dùng học tập 

+ Mua quà tặng sinh nhật bạn. 

- GV lưu ý: Mọi nhóm chọn một tình huống để thể hiện. 
	- Học sinh thực hành theo hướng dẫn,


	Hỗ trợ em Trúc và Tiến 

	Bài học (3 phút)

GV chiếu nội dung bài học và cho HS đọc nội dung bài: Nên chọn mua những hàng hoá cần thiết và phù hợp về giá cả, chất lượng để tiết kiệm tiền của.
	
	

	Hướng dẫn học sinh đọc từ khoá (2 phút)
Mục tiêu: HS nêu được một số nội dung và từ khoá mà bản thân học được trong bài.
	

	Gv đặt câu hỏi:

+ Trong bài học này, em học được điều gì?

+ Nói ra 3 từ mà em thấy quan trọng nhất sau khi học bài học này?

GV gọi HS trả lời.

GV nhận xét và dẫn dắt để HS rút ra và cùng đọc từ khoá “Chất lượng  - Giá cả- Hàng hoá”
	HS trả lời

HS trả lời

HS trả lời
	

	3. Vận dụng (2 phút)
	

	GV YC HS quan sát hình và đọc nội dung về chợ phiên ở một số vùng của nước ta (trang 54).
	
	

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Củng cố nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò bài hôm sau.

	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe
	


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------
Đạo đức:          KÍNH TRỌNG THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VÀ YÊU QUÝ BẠN BÈ

                                                    Quan tâm giúp đỡ bạn (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 11/12/2024 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt

- Nếu được một số biểu hiện của quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

- Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè; Không đồng tình với thái độ, hành vi không quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

- Thực hiện được những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn bè . 

- Nhận biết được những việc làm thể hiện bản thân đã biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè 

- Nhân ái: Chủ động thực hiện những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè. 

II. Đồ dùng dạy học

- SGV Đạo đức2, bộ tranh,  video clip về lòng nhân ái thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn.
 - SGK Đạo đức 2, Vở bài tập Đạo đức 2 (nếu có)bút viết bảng, giấy A3.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	
	

	* Khởi động: Nghe và cùng hát bài hát Tình bạn.
	

	 GV tổ chức cho HS quan sát tranh minh hoa trong SGK, trang 31, đoán nội dung câu chuyện. 

 - GV chiếu clip bài hát Tình bạn (Nhạc và lời: Yên Lam). 

-GV kể lại câu chuyện dựa trên nội dung bài hát. (Thỏ con. Gấu con, Mèo con, Hươu con cùng học chung một lớp. Một hôm, các bạn đến lớp học nhưng không thấy Thỏ con đầu. Các bạn lo lắng hỏi nhau: "Thỏ con đi Hoạt động của học sinh đâu mất rồi? Gấu còn từ của lớp bước bàn. "Các bạn ơi, Thỏ con bị ôm không đến lớp được. Lát tan học, chứng minh đi thăm Thỏ con nhé!. Tất cả các bạn đều gắt đầu đồng ý. Cấu con tiếp lên: "Cấu tôi sẽ mua khể ngọt tăng cho ban đu". Mèo con nghe vậy cũng nhanh nhau nơi "Mèo tôi sẽ mua hoa quả". Hươu con bảo: "Mình sẽ mua sữa bột 1. Thế là sau giờ tan học, các bạn cùng nhau đến nhà Thỏ con thăm và tặng quà cho bạn, chúc bạn mau khoẻ để cùng đến lớp. Thủ con rất xúc động trước sự quan tâm của các bạn.)
	- HS quan sát tranh minh hoạ, đoán nội dung câu chuyện. (Bạn Thỏ bị ốm, các ban Mèo, Cấu. Hư đến thăm) 

- HS xem clip bài hát Tình bạn.

- HS lắng nghe GV kể chuyện.


	Gọi ý em Trúc và Tiến

	- GV nêu câu hỏi gợi ý: 

+ Các bạn đã làm gì khi Thỏ con bị ốm? 

+ Em có cảm nhận thế nào về việc làm của các bạn dành cho Thỏ con?

Kết luận: Đến thăm hỏi, tặng quà cho bạn bị ốm là một biểu hiện của quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Vậy quan tâm, giúp đỡ bạn bè còn được thể hiện qua những việc làm nào khác? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài học: Quan tâm, giúp đỡ bạn.
	HS trả lời: 

+ Thăm hỏi, tặng quả, chức ban me khoẻ để cùng đến lớp. 

+ Các bạn đã biết quan tâm, giúp chăm sóc,... khi bạn mình gặp khó khăn,
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Hoạt động 1: Lời nói, việc làm nào của các bạn trong tranh thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn? 
	

	  Giáo viên tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi, quan sát 4 tranh trong SGK, trang 32, thảo luận: 

+ Các bạn trong tranh nói gì, làm gì?

+ Lời nói, việc làm đó cho thấy bạn nào biết, 

- GV lần lượt giới thiệu từng tranh, tổ chức cho HS chia sẻ ý kiến trước lớp. 

- GV đặt thêm câu hỏi mở rộng: 

+ Tranh 3: Nếu em thấy bạn mình làm rơi đô như vậy, em sẽ làm gì? 

+ Tranh 4: Nếu em là Cốm, em sẽ làm gì  trong tình huống này?

+ Nếu gặp tình huống này, em sẽ xử lí như thế nào?                                    

- GV nhận xét và hỏi:

+ Khi bạn gặp khó khăn em cần làm gì?
Kết luận: Những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với bạn chính là những biểu hiện cụ thể của sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè. 
	HS thảo luận nhóm đòi theo câu hỏi gợi ý của GV. 

+ Tranh 1: Bạn nam quên đem hộp màu Na vui vẻ cho bạn dùng chung hộp màu của mình.

+ Tranh 2: Bạn nam han nào chưa biết quan tâm, giúp đỡ bạn lỡ tay để thủng tưới rơi vào chân; Tin quan tâm hỏi thăm. 

+ Tranh 3: Ban nam sơ ý để sách vở trong cặp rơi tung tóe xuống đất; Bin thờ ở đứng nhìn. 

+ Tranh 4: Giờ ra chơi, thấy Na mệt mỏi guc đầu xuống bàn, Cốm cảm thấy rất lo lắng.

HS chia sẻ ý kiến trước lớp.  Cả lớp góp ý, nhận xét, bổ sung.

HS trình bày ý kiến cá nhân: 

+ Giúp bạn nhặt đồ lên. 

+ Hỏi thăm Na; báo cho thầy cô biết; đưa Na xuống phòng y tế.
- Em sẽ hỏi thăm bạn và báo cô giáo và thầy giáo về tình hình sức khỏe của Na/ Em sẽ hỏi thăm bạn và đưa bạn Na đến phòng y tế của trường.

- Khi bạn gặp khó khăn em cần thăm hỏi, giúp đỡ bạn.
  
	

	* Hoạt động 2: Nêu thêm những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.  (10 phút)
	

	- GV tổ chức cho HS nêu lại các biểu hiện thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè đã đồ dùng học tập khi bạn để quen; hỏi thăm được tìm hiểu ở hoạt động 1.

- GV chia lớp thành các nhóm 4, tổ chức cho HS tham gia trò chơi Ai nhanh hơn. + Luật chơi: Thi đua theo nhóm 4 viết thêm những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn. Thời gian thì đua: 3 phút. Kết thúc thời gian thi đua, nhóm nào nếu được nhiều việc làm đúng nhất sẽ là nhóm chiến thắng. 

+ Tổ chức cho các nhóm trình bày ý kiến. 

+ Tuyên dương nhóm nếu được nhiều việc làm đúng nhất.

Kết luận: Có rất nhiều cách để các em thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn mà ý nghĩa và thiết thực nhất chính là qua những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, chúa sẻ của các em đối tới nạn trong các hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt hàng ngày.
	HS nêu các biểu hiện: Cho ban mượn  đồ dùng học tập khi bạn để quen; hỏi thăm khi bạn bị tai nạn; lo lắng khi bạn bị ốm. 

- HS tham gia trò chơi Ai nhanh hơn

 + Nhóm trưởng tổ chức thảo luận và phân công viết những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn. Cá nhân viết vào thẻ từ rồi gắn vào bảng nhóm.

+ Trưng bày sản phẩm của nhóm. 

+ Tham gia nhận xét sản phẩm của bạn và tự đánh giá sản phẩm của nhóm minh.

	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5 phút)  
	

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Hái hoa dân chủ để giúp HS biết được những việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè.  

- GV nhận xét – Tuyên dương…

* Dặn dò: 

- Về nhà sưu tầm những câu thơ, bài hát nói về tình cảm bạn bè. 
	- HS chơi trò chơi

- Lắng nghe
	


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------
GDTC:                                 ĐI THEO HƯỚNG THẲNG

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 11/12/2024 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt

- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Thực hiện được các bài tập đi theo hướng thẳng.
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các bài tập đi theo hướng thẳng.
II. Địa điểm – phương tiện 

- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.
IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “mèo đuổi chuột”

[image: image2.jpg]



II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.
- Ôn đi theo hướng thẳng.

- Ôn đi trên vạch kẻ thẳng.

- Ôn đi kiễng gót theo hướng thẳng

- Ôn đi bằng gót chân theo hướng thẳng.

- Ôn đi bước dồn ngang theo hướng thẳng. 
-Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Tập cá nhân
Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “bật qua chướng ngại vật”.
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- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’
16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

1 lần 

4 lần 

3 lần

3 lần
1 lần 

2 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- GV làm mẫu lại động tác kết hợp phân tích kĩ thuật , những lưu ý khi thực hiện động tác.

- Cho 2 HS lên thực hiện lại động tác.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương.

- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy nhanh xuất phát cao 20m
- Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi BT2 trong sách.
- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.

((((((((
(((((((
                (
- HS quan sát GV làm mẫu
- HS tiếp tục quan sát

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
((((  -----------

((((  -----------                                
                (
ĐH tập luyện theo tổ

(                 (
((       (      ((
(       GV    (
- HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
- Chơi theo hướng dẫn

((((   -----------
((((   -----------
               (
HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
((((((((
(((((((
(


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
GDTC:                                 ĐI THEO HƯỚNG THẲNG

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 12/12/2024 
I. Yêu cầu cần đạt

- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Thực hiện được các bài tập đi theo hướng thẳng.
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các bài tập đi theo hướng thẳng.
II. Địa điểm – phương tiện 

- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.
IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “bịt mắt bắt dê”
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II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.
- Ôn đi theo hướng thẳng.

- Ôn đi trên vạch kẻ thẳng.

- Ôn đi kiễng gót theo hướng thẳng

- Ôn đi bằng gót chân theo hướng thẳng.

- Ôn đi bước dồn ngang theo hướng thẳng. 
-Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Tập cá nhân
Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “chạy tiết sức”.
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- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’
16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

1 lần 

4 lần 

3 lần

3 lần
1 lần 

2 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- GV làm mẫu lại động tác kết hợp phân tích kĩ thuật , những lưu ý khi thực hiện động tác.

- Cho 2 HS lên thực hiện lại động tác.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương.

- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy nhanh xuất phát cao 20m
- Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi BT2 trong sách.
- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.

((((((((
(((((((
                (
- HS quan sát GV làm mẫu
- HS tiếp tục quan sát

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
((((  -----------

((((  -----------                                
                (
ĐH tập luyện theo tổ

(                 (
((       (      ((
(       GV    (
- HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
- Chơi theo hướng dẫn

((((   -----------
((((   -----------
               (
HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
((((((((
(((((((
(


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------
Toán:           PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
Biểu đồ tranh (Tiết 1)
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 12/12/2024 
I. Yêu cầu cần đạt
-  Thu thập được dữ liệu, phân loại và kiểm đếm các đối tượng thống kê trong một số tình huống quen thuộc. 

- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ tranh. 

- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh. 

- Thể hiện kết quả kiểm đếm trên một biểu đồ tranh cụ thể. 

- Ổn tập: các ngày trong tuần.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Bài giảng, kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, 3 thẻ chục và 10 khối lập phương
- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)
	
	

	- HS bắt bài hát

- GV giới thiệu bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (25 phút)

Bước 1: Giới thiệu biểu đồ tranh. Cách đọc biểu đồ

a) Biểu đồ tranh

- Thu thập, phân loại, kiểm đếm

· Thu thập

- GV giới thiệu: Tìm hiểu về diễn viên thú ở một rạp xiếc, người ta thu thập và thể hiện qua hình ảnh.

[image: image6.png]



· Phân loại

- GV yêu cầu HS phân loại các diễn viên thú và trả lời câu hỏi:

+ Tại sao em phân loại như vậy?

· Kiểm đếm

- GV cho HS đếm số con vật mỗi loại và ghi chép kết quả

- GV gọi HS đọc kết quả. GV viết lên bảng lớp

b) Cách đọc và nêu nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh

- GV giới thiệu: Biểu đồ tranh là một bảng, có thể trình bày theo các hàng ngang hay cột dọc.

[image: image7.png]



- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Biểu đồ tranh này gồm mấy hàng?

+ Tại sao là 3 hàng?

- GV hướng dẫn HS đọc và mô tả các dữ liệu:

+ Hàng đầu thể hiện loại nào?

+ Mỗi con khỉ được thể hiện như thế nào?

+ Có bao nhiêu con khỉ?

- GV cho HS (nhóm đôi) xem biểu đồ và trả lời câu hỏi:

+ Diễn viên thú nào nhiều nhất?

+ Diễn viên thú nào ít nhất?

GV giúp HS: chỉ nhìn vào biểu đồ, trả lời ngay các câu hỏi (không cầ đếm lại)

- GV hướng dẫn HS nêu một sô nhận xét đơn giản khác

Ví dụ: Số gấu ít hơn khỉ  là 5 con

Số chó nhiều hơn số gấu là 1 con
	- HS hát 

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS phân loại và trả lời

 - HS đếm và ghi chép

- HS thông báo kết quả

+ Khỉ: 9 con

+ Gấu: 4 con

+ Chó: 5 con

- HS lắng nghe

- Trả lời câu hỏi:

+ 3 hàng

+ Ta phân thành 3 hàng

- HS sử dụng SGK, cùng đếm với GV để thể hiện số lượng mỗi vật đã đếm ở trên

- HS xem biểu đồ và nhận xét:

+ Khỉ nhiều nhất

+ Gấu ít nhất

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe


	

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành: 

* Hoạt động 1: Đọc và nhận xét đơn giản biểu đồ tranh
	
	

	- GV giới thiệu: Tìm hiểu về các môn thể thao mà các bạn học sinh lớp 2A yêu thích, người ta thu thập, phân loại, kiểm đếm và thể hiện qua biểu đồ tranh trong SGK trang 100.

- GV hướng dẫn HS đọc và mô tả các số liệu.
+ Biểu đồ này gồm mấy cột?

+ Mỗi cột thể hiện số bạn HS thích một môn thể thao, hãy kể tên các môn thể thao đó.

+ Mỗi bạn HS được thể hiện như thế nào?

+ Đếm số HS thích từng môn thể thao.

a) Có bao nhiêu HS thích môn bóng rổ?

- GV yêu cầu HS (nhóm đôi) xem biểu đồ và trả lời các câu hỏi b) và c).
	- HS trả lời:

+ Biểu đồ gồm 4 cột

+ Các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bơi lội

+ Mỗi hình ảnh  [image: image8.png]


 thể hiện một HS

+  Có 10 HS thích môn bóng rổ

- HS thảo luận trả lời

b) 1 bạn         c) bóng đá


	Hỗ trợ em Trúc và Tiến

	* Hoạt động 2: Thu thập phân loại dữ liệu, kiểm đếm, thể hiện kết quả kiểm đếm trên một bảng cho sẵn

a) Thu thập, phân loại, kiểm đếm

- GV cho HS tìm hiểu bài, nhận biết:

• Phân loại: Sở thích của HS về mấy loại trái cây, tên từng loại trái cây.

• Thu thập: Phỏng vấn các bạn để biết bạn thích loại trái cây nào trong bốn loại: chuối, thanh long, đu đủ, dưa hấu.

• Kiểm đếm: HS đếm số bạn thích từng loại trái cây và ghi chép.

Có .?. bạn thích chuối.

Có .?. bạn thích thanh long.

Có .?. bạn thích đu đủ.

Có .?. bạn thích dua hấu.
	- HS tìm hiểu
	

	b) Thể hiện kết quả kiểm đếm trên một bảng cho sẵn

• Đặt [image: image9.png]


vào khung: 1 [image: image10.png]


/ HS.

- GV cho HS hoạt động theo tổ. Các tổ có thể phân việc: một bạn phỏng vấn, các bạn còn lại ghi chép và đặt khối lập phương vào bảng riêng của mình (SGK).

• Dựa vào biểu đồ tranh, trả lời các câu hỏi.

- GV yêu cầu HS dựa vào biểu đồ tranh đã lập để trả lời câu hỏi:

+ Loại trái cây nào được nhiều bạn yêu thích?

+ Loại trái cây nào được ít bạn thích nhất?

- GV mở rộng: ích lợi của việc ăn trái cây.
	- HS hoạt động theo tổ
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Củng cố nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò bài hôm sau.


	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe
	


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                            BÀI 2: THỜI KHOÁ BIỂU

Mở rộng vốn từ Trường học (tiếp theo)

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 12/12/2024 
 I.Yêu cầu cần đạt

- Mở rộng được vốn từ về đồ dùng học tập (giải ô chữ về đồ dùng học tập).  Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn bè; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.

II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoat động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	

	- GV mời vài HS nhắc lại từ chỉ đặc điểm.

- GV nhận xét.

- Giới thiệu nội dung bài học.
	- HS nhắc lại

- Lắng nghe
	

	2. Hoạt động Khám phá và luyện tập: 

* Hoạt động 1: Luyện từ (15 phút)  
	

	Gọi HS đọc YC bài 3 trang 119

GV YC HS thảo luận nhóm 4 để tìm ra nội dung của từng ô chữ theo gợi ý cho trước.

GV YC 1 vài nhóm chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét và gợi ý: chạy, phấn, bút, đèn. Từ khoá bạn bè.
	HS đọc YC bài 3 trang 119

HS thảo luận nhóm 4 để tìm ra nội dung của từng ô chữ theo gợi ý cho trước.

1 vài nhóm chia sẻ kết quả trước lớp.

HS lắng nghe.


	Hỗ trợ em Trúc và Tiến

	* Hoạt động 2: Luyện câu (15 phút) 
	

	Gọi HS đọc YC bài 4a trang 119

YC HS xem lại bài tập 3, xác định từ ở cột tô màu xanh là Bạn bè.

YC HS đặt 1-2 câu với từ bạn bè.

GV hướng dẫn HS viết vào vở 2 câu có chứa từ ngữ tìm được ở bài tập 3. 

GV YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.
	HS đọc YC bài 4 trang 119

HS xem lại bài tập 3, xác định từ ở cột tô màu xanh là Bạn bè.

HS đặt 1-2 câu với từ bạn bè.

HS viết vào vở 2 câu có chứa từ ngữ tìm được ở bài tập 3.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.
	

	Gọi HS đọc YC bài 4b trang 119

GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi.

YC HS quan sát, đọc câu mẫu và nêu được công dụng, lợi ích của đồ vật.

Từng HS trong nhóm lần lượt hỏi đáp theo mẫu.

 GV mời đại diện 3- 4 nhóm trình bày kết quả.

GV nhận xét, khen ngợi nhóm đặt và trả lời hay, sáng tạo.
	HS đọc YC bài 4b trang 119

HS thảo luận theo nhóm đôi.

HS quan sát, đọc câu mẫu và nêu được công dụng, lợi ích của đồ vật.

3- 4 nhóm trình bày kết quả.


	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Củng cố nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò bài hôm sau.

	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe
	


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                            BÀI 2: THỜI KHOÁ BIỂU

Nói và đáp lời chào, lời khuyên bảo
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 12/12/2024 
 I.Yêu cầu cần đạt

- Nói và đáp được lời chào, nói được lời khuyên bảo.

- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm.

- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn bè; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.

II.Đồ dùng dạy học
+Tranh ảnh video clip

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	

	- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài

- GV ghi bảng tên bài 
	- HS hát tập thể 

- HS chú ý lắng nghe


	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

Hoạt động 1: Nói và đáp lời chào (17 phút)
	

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 5a trang 120

- GV hướng dẫn HS:

+ Nói và đáp lời chào để làm quen với một người bạn mới: Đầu tiên, HS cần nói lời chào với bạn (chào bạn, tớ chào bạn, chào cậu, tớ chào cậu,...). HS giới thiệu tên, học lớp nào, trường nào,...HS có thể kết hợp lời chào, lời giới thiệu với cử chỉ bắt tay để làm quen với bạn.

+ Nói và đáp lời chào khi gặp bạn cùng lớp: HS cũng có thể nói lời chào (chào bạn, chào cậu,...) đầu tiên. Nếu đã thân quen, HS có thể chào bạn bằng những câu như: Cậu đến lớp lâu chưa,...Chú ý cử chỉ, ánh mắt, giọng nói thể hiện sự vui vẻ, thân thiết. 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi. Từng HS lần lượt đổi vai cho nhau, nói và đáp lời chào trong 2 tình huống.

- GV mời đại diện 3- 4 nhóm trình bày kết quả. 

- GV nhận xét, khen ngợi nhóm có cách nói hay, sáng tạo.
	HS đọc yêu cầu bài 5a trang 120

HS lắng nghe.

HS thảo luận theo nhóm đôi. Từng HS lần lượt đổi vai cho nhau, nói và đáp lời chào trong 2 tình huống.

3- 4 nhóm trình bày kết quả. Dự đoán như sau: 

1. Để làm quen với một người bạn mới.

- Chào bạn. Mình làm quen nhé.

- Chào bạn. Minh tên Hà, còn bạn tên gì?

- Mình tên Nhi.

2. Khi gặp bạn cùng lớp.

- Chào cậu. Cậu đến lớp lâu chưa

- Tớ mới đến, mình cùng vào lớp thôi. 

HS lắng nghe.
	Hỗ trợ em Trúc và Tiến

	* Hoạt động 2: Nói lời khuyên bảo (12 phút)
	

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 5b trang 120

- GV hướng dẫn HS:

+ Đọc thầm lời nói của thước kẻ: Tôi vẫn thẳng mà. Là lỗi tại hai bạn đấy. 

+ HS đóng vai một đồ dùng học tập khác,  suy nghĩ, nói lời khuyên bảo với thước kẻ. 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi. Từng HS lần lượt đóng vai thước kẻ và đồ dùng học tập khác. 

- GV mời đại diện 3- 4 nhóm trình bày kết quả.

- GV nhân xét,
	HS đọc yêu cầu bài 5b trang 120

HS lắng nghe.

HS thảo luận theo nhóm đôi. Từng HS lần lượt đóng vai thước kẻ và đồ dùng học tập khác. 

3- 4 nhóm trình bày kết quả. Dự đoán như sau:

- Thước kẻ: Tôi vẫn thẳng mà. Là lỗi tại hai bạn đấy. 

Bút mực: Thước kẻ ơi, cậu đừng kiêu căng nữa. Cậu hãy nghĩ lại đi. Đó là do cậu cứ ưỡn ngực mãi lên nên như vậy đấy.

HS lắng nghe.
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút) 
	
	

	- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- HS nêu nội dung đã học.

- HS lắng nghe.

- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe..
	


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:     CHỦ ĐỀ 3: KÍNH YÊU THẦY CÔ. 

THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: 

Chời trò chơi “ kéo đá – Xây cầu – Trải đường”

Chia sẻ điều em biết về các hoạt độngcủa cộng đồng 

nhằm giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 12/12/2024 
I. Yêu cầu cần đạt 

- Thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô. 

- Nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn. 

- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn. 

- Làm quen được với những người bạn hàng xóm, tạo được quan hệ gần gũi, thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.

- Giúp hình thành và phát triển ở học sinh các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo.

- Thể hiện sự biết ơn thầy cô, thân thiện với bạn bè thông qua những việc làm; Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi tự mình không giải quyết được mâu thuẫn với bạn bè.
II. Đồ dùng dạy học
- SGK Hoạt động trải nghiệm 2; 

- Clip bài hát “Bầu và bí" – Nhạc: Phạm Tuyên, Lời: Ca dao cổ 

- Các tờ giấy màu xanh, đỏ

- Vòng nhỏ hoặc bóng nhựa đỏ, khăn bịt mắt.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 

	- GV cho HS hát bài hát “Hãy giúp đỡ nhau”
- GV nhận xét, khen ngợi HS, dẫn dắt vào bài học
	- HS hát, vận động theo bài hát

- HS lắng nghe



	2.Hoạt động khám phá, hình thành kiến thức:(26 ph)
* Hoạt động 1: Chơi trò chơi “Kéo đá – xây cầu – Trải đường”

	- GV phổ biến trò chơi cùng chơi theo quy định sau: Làm như tôi nói, không làm như tôi làm.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Làm theo lời tôi nói, chứ không làm như tôi làm.
- GV chọn các lớp trưởng làm trọng tài.

- GV làm mẫu các động tác: Kéo đá – Xây cầu – Trải đường như hình vẽ.

- GV tổ chức cho HS học từng động tác.

- GV cho HS chơi thử.

- GV tổ chức cho HS chơi thật.

- Các bạn nào làm sai sẽ lên hát tặng cả lớp 1 bài hát.

+ Theo em, bắt cầu và làm đường mang lại lợi ích gì cho những người dân và các bạn HS vùng khó khăn.

- GV chốt: Việc xây cầu, làm đường sẽ giúp những người dân khó khăn có cuộc sống tốt hơn. 

- GV có thể chuẩn bị vài hình ảnh về cây cầu do sự đóng góp của các nhà hảo tâm hay nhà nước xây dựng nên. 
	- Lắng nghe

- Chơi

	* Hoạt động 2: Chia sẻ điều em biết về các hoạt động của cộng đồng nhằm giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. 

	1. GV mở đầu hoạt động: Không chỉ xây cầu, làm đường mới giúp chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta có thể làm những việc khác vừa sức để giúp đỡ những người xung quanh mình. 

2. GV yêu cầu HS mở SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 40, làm việc theo cặp, cùng quan sát tranh và nêu những việc làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.

3. GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả trước lớp. Với mỗi bức tranh, HS nêu theo mẫu: 

- Đó là việc làm gì? 

- Em đã từng tham gia hay chứng kiến việc như vậy chưa? 

- Nếu em đã từng tham gia hay chứng kiến thì hãy kể về việc đó. 

4. GV cho các nhóm báo cáo kết quả trước lớp. GV động viên HS chia sẻ được càng nhiều càng tốt, sau đó khẳng định lại các việc mà tuổi nhỏ chúng ta có thể làm để chia sẻ khó khăn với những người xung quanh minh như: 

- Tiết kiệm tiền để ủng hộ bạn nghèo, đồng bào gặp thiên tai, dịch bệnh....

- Ủng hệ quần áo, sách vở,... 

- Thăm hỏi gia đình bạn khó khăn, người khó khăn ở địa phương.

- Làm các công việc nhà vừa sức để giúp đỡ các gia đình neo đơn, người có công với cách mạng.
( GV chốt: Trong cuộc sống luôn có nhiều hoạt động để giúp các hoàn cảnh gặp khó khăn, đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam chúng ta. Các em còn nhỏ hãy thể hiện điều đó qua những hành động nhỏ.
	HS lắng nghe.

HS mở SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 40, làm việc theo cặp, cùng quan sát tranh và nêu những việc làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.

HS báo cáo kết quả trước lớp.

Tranh 1: Cây cầu mới được xây dựng xong.

Tranh 2: Trao nhà tình nghĩa

Tranh 3: Mở lớp học tình thương.

Tranh 4: Điểm phát cháo từ thiện.

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (4 phút)  

	- GV tổ chức cho HS kể về một số hoạt động giúp đỡ khác.

- GV nhận xét, tổng kết hoạt động

- GV nhắc HS chuẩn bị ở tiết Sinh hoạt lớp. (Tiết 3)
	HS kể về một số hoạt động giúp đỡ khác.

- Lắng nghe


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Toán:        PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100     
Biểu đồ tranh (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 13/12/2024
I. Yêu cầu cần đạt
-  Thu thập được dữ liệu, phân loại và kiểm đếm các đối tượng thống kê trong một số tình huống quen thuộc. 

- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ tranh. 

- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh. 

- Thể hiện kết quả kiểm đếm trên một biểu đồ tranh cụ thể. 

- Ổn tập: các ngày trong tuần.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Bài giảng, kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, 3 thẻ chục và 10 khối lập phương
- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	

	-HS bắt bài hát

-GV giới thiệu bài
	-HS hát

-HS nghe

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: (25 phút)

	Bài 1:

- GV giới thiệu: Tìm hiểu về các hình vẽ trang trí cốc, người ta thu thập, phân loại, kiểm đếm và thể hiện qua biểu đồ tranh trong SGK trang 102.

- GV hướng dẫn HS đọc và mô tả các số liệu: 

+ Biểu đồ này gồm mấy hàng?

+ Mỗi hàng thể hiện số cốc được trang trí theo hình vẽ, hãy kể tên các hình đỏ.

+ Mỗi cái cốc được thể hiện như thế nào?

- GV yêu cầu HS (nhóm đôi) xem biểu đồ và trả lời các câu hỏi. 

- GV sửa bài, gọi một số HS trình bày và giải thích các câu trả lời.

GV hướng dẫn HS nêu một số nhận xét đơn giản khác.

- GV giáo dục HS giữ vệ sinh các vật dụng cá nhân, vệ sinh môi trường (sử dụng cốc giấy dùng một lần thay cho cốc nhựa), vệ sinh trong ăn uống (ăn chín, uổng sôi) ,...
	- HS lắng nghe, quan sát biểu đồ tranh
- HS trả lời câu hỏi:

+ Biểu đồ gồm 3 hàng

+ Hình con hổ, hình con mèo, hình con khỉ

+ Hình vẽ cái cốc

- HS thảo luận, trả lời câu hỏi

- HS trình bày:

Dựa vào biểu đồ: 

a) 8 hồ, 10 mèo, 5 khỉ (đếm) 

b) Hổ ít hơn mèo 2 cái 

c) Có 23 cái cốc được trang trí (Đếm hoặc tính)


	Bài 2:

 GV giới thiệu: Tìm hiểu về lượng nước uống của các bạn Linh, bạn Nam và bạn Mai, người ta thu thập, phân loại, kiểm đếm và thể hiện qua biểu đồ tranh trong SGK trang 102.

- GV hướng dẫn HS đọc và mô tả các số liệu: 

+ Biểu đồ này gồm mấy hàng?

+ Mỗi hàng thể hiện số cốc nước của một bạn

+ Mỗi cái cốc được thể hiện như thế nào?

+ Đếm số cốc nước của từng bạn

- GV yêu cầu HS (nhóm đôi) xem biểu đồ và trả lời các câu hỏi. 

- GV sửa bài, gọi một số HS trình bày và giải thích các câu trả lời.

- GV giáo dục HS uống đủ nước trong một ngày.
	- HS trả lời câu hỏi:

+ Biểu đồ gồm 3 hàng

+ Hình vẽ cái cốc

+ Linh: 6 cốc; Nam: 8 cốc; Mai: 10 cốc

- HS thảo luận, trả lời câu hỏi

- HS trình bày:

Dựa vào biểu đồ, ta thấy ngay

a) Bạn Nam uống nhiều nước hơn bạn Linh, nhưng lại nống ít nước hơn bạn Mai.

Bạn Linh uống ít nước nhất.

Bạn Mai uống nhiều nước nhất.

b) Bạn Nam uống đủ 2[image: image12.png]


 / 1 ngày. Bạn Linh uống chưa đủ 2 [image: image14.png]


/1 ngày.

Bạn Mai uống nhiều hơn 2 [image: image16.png]


/1 ngày. (Vì 2[image: image18.png]


 chỉ có 8 cốc mà bạn Mai uống 10 cốc,....) 

- HS lắng nghe và ghi nhớ
-HS lắng nghe 



	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Củng cố nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò bài hôm sau.

	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                               BÀI 2: THỜI KHOÁ BIỂU

Tả đồ vật quen thuộc
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 13/12/2024
I.Yêu cầu cần đạt

- Tả được đồ vật quen thuộc.

- Thân thiện, hòa nhã biết giúp đỡ  bạn bè.

- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn bè; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.

II.Đồ dùng dạy học
+Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	

	- GV cho HS hát
- GV nhận xét.
- Giới thiệu nội dung tiết học.
	- Hát tập thể

- HS lắng nghe
	

	2. Khám phá và luyện tập.

* Hoạt động 1: Phân tích mẫu: (12 phút)
	

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 6a trang 120

Gọi HS đọc đoạn văn.

-  GV mời 1 HS nội dung từng câu hỏi:

- GV hướng dẫn HS:

+ Bạn nhỏ tả những đặc điểm nào của chiếc bút? 

+ Bạn nhỏ dùng từ ngữ nào để tả mỗi bộ phận của chiếc bút máy? 

+ Câu văn nào thể hiện tình cảm của bạn nhỏ với chiếc bút máy?

 GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi.

- GV mời đại diện 2-3 nhóm trình bày kết quả.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 6a trang 120

HS đọc đoạn văn.

HS nội dung từng câu hỏi

HS lắng nghe.

HS thảo luận theo nhóm đôi.

- Dự đoán HS trả lời: 

+ Bạn nhỏ tả những đặc điểm của chiếc bút: Hình dáng, chất liệu, màu sắc.

+ Thân bút: thuôn, tròn, màu xanh lam. 

+ Ngòi bút: xinh xinh, sáng lấp lánh như mỉm cười với em.

+ Cây cài: nho nhỏ, mạ vàng óng ánh. 

+ Em luôn biết ơn người bạn thân này vì đã giúp em viết bài sạch đẹp mỗi ngày. 


	Hỗ trợ em Trúc và Tiến

	* Hoạt động 2: Nói câu (15 phút)
	

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 6b trang 121

- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa bài tập và đọc các từ ngữ gợi ý:

- GV hướng dẫn HS: 

+ HS giới thiệu chiếc bút chì theo gợi ý: hình dáng chiếc bút chì, màu sắc, đặc điểm, tình cảm của em dành cho chiếc bút chì,...

- GV yêu cầu HS nói cho nhau nghe theo đôi bạn.

- GV gọi HS đọc bài trước lớp.

- GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 6b trang 121

HS quan sát tranh minh họa bài tập và đọc các từ ngữ gợi ý

HS lắng nghe.

HS nói cho nhau nghe theo đôi bạn.

HS đọc bài trước lớp.

- HS trình bày: Chiếc bút chì yêu thích của em có vỏ ngoài sọc nâu pha với màu vàng rất đẹp. Chiều dài bút khoảng một gang tay. Thân bút tròn. Đầu bút nhọn. Bút giúp em dễ dàng kẻ, vẽ. Bên trên bút có gắn một cục tẩy màu hồng nhỏ xíu. Em rất thích chiếc bút này.


	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút) 
	
	

	- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- HS nêu nội dung đã học.

- HS lắng nghe.

- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe..
	


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                               BÀI 2: THỜI KHOÁ BIỂU

Đọc một truyện về bạn bè
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 13/12/2024
I.Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ được với bạn cách em chuẩn bị sách vở hằng ngày, trang trí thời khóa biểu.

- Thân thiện, hòa nhã biết giúp đỡ  bạn bè.

- Phát triển óc thẩm mĩ.

- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn bè; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.

II.Đồ dùng dạy học
+Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	

	- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới trực tiếp vào bài 
	- Cả lớp cùng hát

- HS lắng nghe

	2. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:
* Hoạt động 1: Chia sẻ một truyện về Bạn bè (7 phút)

	- Gọi HS đọc yêu cầu 1a trang 121.

- GV hướng dẫn HS tìm đọc một truyện đã đọc trong tủ sách gia đình hoặc ở hiệu sách của địa phương, thư viện nhà trường.

- GV giới thiệu một số bài truyện về Bạn bè.

- GV yêu cầu HS chia sẻ với các bạn một truyện đã đọc về Bạn bè (tên truyện, nhân vật, điều em thích, đặc điểm)

- GV mời HS chia sẻ kết quả trước lớp. 

- GV nhận xét, khen ngợi HS tìm được nhiều truyện. 
	HS đọc yêu cầu 1a trang 121.

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS chia sẻ với các bạn một truyện đã đọc về Bạn bè (tên truyện, nhân vật, điều em thích, đặc điểm)

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

	* Hoạt động 2: Viết phiếu đọc sách (10 phút)

	- GV gọi HS đọc yêu cầu 1b trang 121.

- GV yêu cầu HS viết Phiếu đọc sách vào vở bài tập: tên truyện, nhân vật, điều em thích, đặc điểm 

- GV gọi HS chia sẻ kết quả trước lớp.

- GV nhận xét, đánh giá, sửa bài cho HS (nếu chưa đúng).
	HS đọc yêu cầu 1b trang 121.

HS viết Phiếu đọc sách vào vở bài tập: tên truyện, nhân vật, điều em thích, đặc điểm 

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

HS lắng nghe.



	* Hoạt động 3: Chia sẻ với bạn cách chuẩn bị sách vở (7 phút)

	- GV gọi HS đọc yêu cầu 2a trang 121.

- GV hướng dẫn HS chia sẻ cách em chuẩn bị sách vở hàng ngày theo gợi ý:

+ Nhìn và đọc thời khóa biểu của ngày hôm đó. Em học những môn nào sẽ sắp xếp, chuẩn bị những môn học đó theo thời khóa biểu từng buổi sáng, chiều.

+ Sau khi sắp xếp sách vở theo thời gian biểu, em có kiểm tra lại không? Kiểm tra đồ dùng, dụng cụ học tập của từng môn không?

+ Em sắp xếp sách vở vào cặp sách theo cách như thế nào (sách vở để 1 ngăn, dụng cụ học tập để 1 ngăn,... ) 

- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm.

- GV mời đại diện 3- 4 nhóm chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, khen ngợi HS có cách nói hay, sáng tạo.   


	HS đọc yêu cầu 2a trang 121.

HS lắng nghe.

HS thảo luận theo nhóm.

3- 4 nhóm chia sẻ trước lớp.



	* Hoạt động 4: Trang trí thời khóa biểu(7 phút) 

	GV gọi HS đọc yêu cầu 2b trang 121.

- GV hướng dẫn HS: 

+ Chuẩn bị dụng cụ:

 . Keo dán hai mặt, kim tuyến,...

 . Bìa giấy cứng, kéo, bút, nơ, giấy,...

+ Các bước thực hiện:

 . Vẽ và cắt một hình chữ nhật trên bìa giấy cứng.

 . Cắt và dán hình chữ nhật nhỏ có màu bằng băng keo hai mặt lên tấm bìa.

 . Viết thứ, ngày và môn học lên tấm bìa.

 . Dùng keo sữa bôi lên chữ và rắc kim tuyến lên. Phủi kim tuyển dư thừa đi.

 . Trang trí nơ lên bằng súng bắn keo.

 . Dùng bút vẽ phần đuôi của nơ.

+ Hoàn thành một cái thời khóa biểu tự làm để dán vào góc học tập.
- GV yêu cầu HS thực hiện trang trí thời khóa biểu theo gợi ý của GV. Tuy nhiên, HS có thể thực hiện theo sở thích và ý tưởng riêng của mình.

- GV mời đại diện 3-4 HS chia sẻ với các bạn cách em trang trí thời khóa biểu. 

- GV nhận xét, khen ngợi HS trang trí đẹp, có ý tưởng sáng tạo.
	HS đọc yêu cầu 2b trang 121.

HS lắng nghe.

HS thực hiện trang trí thời khóa biểu theo gợi ý của GV. Tuy nhiên, HS có thể thực hiện theo sở thích và ý tưởng riêng của mình.
3-4 HS chia sẻ với các bạn cách xem trang trí thời khóa biểu.

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút) 
	

	- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- HS nêu nội dung đã học.

- HS lắng nghe.

- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe..


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:   CHỦ ĐỀ 3: KÍNH YÊU THẦY CÔ. 

THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ
SINH HOẠT LỚP

Tìm hiểu truyền thống quê em

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 13/12/2024
I. Yêu cầu cần đạt

- Thưc hiện việc làm thể hiện lòng biêt ơn thầy cô; làm quen với những người bạn hàng xóm; thực hiện được việc mâu thuẫn với bạn.

- Giúp hình thành và phát triển ở học sinh các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo.

- Phẩm chất trách nhiệm: Thể hiện sự biết ơn thầy cô, thân thiện với bạn bè thông qua việc làm; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi tự mình không giải quyết được mâu thuẫn với bạn bè.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: SGK Hoạt động trải nghiệm 2; SGV Hoạt động trải nghiệm 2,- Giấy A4, giấy A0, giấy màu, bút màu, keo/ hồ dán, 

- Phiếu thảo luận, câu hỏi hái hoa dân chủ.

- Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm,  giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu 
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	
	

	- HS bắt giọng bài hát

- GV nêu yêu cầu bài học
	- HS hát 
	

	2. Báo cáo sơ kết công tác tuần  ( 7 phút)

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+ Đi học chuyên cần:

+ Tác phong, đồng phục.

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
	- HS lắng nghe 
- Lắng nghe
	Bổ trợ em Trúc và Tiến

	3. Sinh hoạt theo chủ đề ( 15 phút)

  Tìm hiểu về  truyền thống quê em

+ Mục tiêu: Nhận biết được những nét đẹp truyền thống quê em.

+ Cách tiến hành:
- GV sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép để tiến hành hoạt động.

- Lớp chia thành các nhóm, mỗi nhóm 5 – 6 thành viên.

- Các em kể cho nhau nghe về truyền thống quê mình hay nơi mình đang cư trú.

- Sau đó các em chuyển chỗ và kể những gì cho nhóm mới nghe.

- Đại diện nhóm trưởng chọn một câu chuyện kể cho cả lớp nghe.

- GV nhận xét và chốt: Trong cuộc sống luôn có nhiều hoạt động để giúp các hoàn cảnh gặp khó khăn, đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam chúng ta. Các em còn nhỏ hãy thể hiện điều đó qua những hành động nhỏ.
	- Tiến hành thảo luận nhóm:

+ Truyền thống tôn sư trọng đạo (nhớ ơn các thầy cô đã dạy dỗ mình).

+ Truyền thống uống nước nhớ nguồn (nhớ về các vị anh hùng dân tộc).

+ Truyền thống yêu nước (các anh chiến sĩ sẵn sàng hy sinh thân mình để đất nước được độc lập).

+ Truyền thống đoàn kết (khi dịch bệnh đang phát triển dữ dội, nhà nước và nhân dân góp sức để phòng chống dịch bệnh).

+ …….

- HS trình bày trước lớp.

- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét.
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Củng cố nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò bài hôm sau.
	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe
	


V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------
Tăng cường Tiếng việt:              Lễ hội ở bản làng em
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 13/12/2024 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt
* HS nói được một vài câu kể về lễ hội ở bản, làng. Kể được một số hoạt động trong lễ hội , thể hiện được một họat động trong lễ hội. Thực hiên được một số cuộc hỏi – đáp cùng bạn về lễ hội ở bản, làng.

       - Nghe, nói, hỏi – đáp nhanh. 

       - Biết nghe, nói.

       - Biết lắng nghe bạn nói.

II. Đồ dùng dạy học
       1. Giáo viên: SGK, giáo án

       2. Học sinh: SGK, vở ghi

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

* Khởi động(7P)

- GV YC HS hát múa về bài quen thuộc trong lễ hội của dân tộc mình

* Gv giới thiệu bài mới
	- HS hát múa

- Nhắc lại đầu bài.



	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (25P)

* Hoạt động 1: Nói trong nhóm

- YC HS làm việc theo nhóm đôi chọn một tranh và nói 2 – 3 câu giới thiệu về hoạt động của lễ hội trong tranh, GV quan sát hỗ trợ HS.

- Nói với nhau những gì mà các con đã quan sát được.

- GV nhận xét

* Hoạt động 2: Nghe

a. Nghe thầy/ cô miêu tả, nói đúng tên hoạt động trong lễ hội.

- Giáo viên miêu tả 1 – 2 câu miêu tả về hoạt động của lễ hội được thể hiện trong tranh.

- YC HS nêu 

b. Gioi thiệu về một hoạt động trong lễ hội mà em thích

- GV hỗ trợ

- Tổ chức cho các nhóm thi giới thiệu.

- GV nhận xét, tuyên dương

* Hoạt động 3: Hỏi – đáp

- GV làm mẫu:

+ GV nêu câu hỏi mời HS trả lời.

- YC HS thực hành hỏi đáp với nhau với nhau

- Mời 1 số cặp lên làm mẫu

- GV quan sát, hỗ trợ HS

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (3P)

- Nhận xét tiết học

- Yc HS về nhà học bài.
	- HS quan sát

- HS làm việc nhóm đôi

- HS TL

- HS đoán 

- HS làm việc nhóm

- 2 nhóm thi 

- HS thực hành theo cặp đôi

- 3 cặp lên làm

- HS nghe




V. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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